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CHƯƠNG II. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
BÀI 4. THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
	
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- 5 nhóm thực phẩm chính: nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ, chất đạm, giàu vitamin, giàu chất khoángbữa ăn hợp lí và thói quen ăn uống khoa học
2. Vềnăng lực
Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính.
- Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khoẻ Con người.
- Hình thành được thói quen ăn uống khoa học.
- Tìm kiếm và chọn lọc được thông tin phù hợp, vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng được học trong các tình huống thực tiễn.
- Giao tiếp với người khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập trong giờ học. 
3. Phẩm chất
- Ham học hỏi, tìm tòi tài liệu liên quan đến nội dung bài học để mở rộng hiểu biết trong và sau giờ học.
- Có ý thức vận dụng kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng vào cuộc sống hằng ngày.
- Có trách nhiệm với bản thân khi ý thức được tầm quan trọng của thực phẩm và dinh dưỡng đối với sức khoẻ của chính mình và gia đình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Tranh “Thực phẩm trong gia đình” có trong danh mục thiết bị tối thiểu môn Công nghệ 6.
- Hình ảnh, tranh, video về các loại thực phẩm có trong cuộc sống hằng ngày.
 - Mẫu vật thật về một số loại thực phẩm như: rau, củ, quả, thịt, cá,...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu
- Giúp HS sẵn sàng tâm thể bước vào giờ học và tạo nhu cầu tìm hiểu về nội dung bài học.
b) Nội dung
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi về các nhóm chất dinh dưỡng, về thực phẩm theo sự hiểu biết của bản thân trước khi vào bài.
c) Sản phẩm 
 - Câu trả lời cá nhân được phát biểu hoặc ghi vào vở. 
d) Tổ chức thực hiện:
- Sử dụng câu hỏi dưới tiêu đề bài học trang 22 trong SGK, GV định hướng HS vào chủ để bài học thông qua việc cho HS suy ngẫm, tự trả lời câu hỏi và thảo luận trong phạm vi nhóm hoặc cả lớp nhằm khơi gợi cảm xúc, hiểu biết trong thực tiễn của HS.
- Câu hỏi: Làm thế nào để có được cơ thể cân đối, khoẻ mạnh?
- Câu trả lời gợi ý: Để cơ thể cân đối khoẻ mạnh chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
- Câu hỏi: Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể?
- Câu trả lời gợi ý: Thực phẩm giúp cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng để khoẻ mạnh, hoạt động và phát triển bình thường.
- GV có thể gợi mở đến kiến thức về vai trò của các nhóm thực phẩm đã được học trong chương trình môn Khoa học lớp 4 để HS nhớ lại và đưa ra kết luận:
+ Môn Khoa học làm rõ vai trò của các nhóm chất đối với cơ thể người.
+ Môn Công nghệ sẽ đi sâu vào tìm hiểu các nhóm thực phẩm chính cung cấp các nhóm chất cần thiết cho cơ thể người.
2. Hoạt động  2 :Tìm hiểu về một số nhóm thực phẩm chính
 a) Mục tiêu
Giúp HS nhắc lại được vai trò của các nhóm chất cần thiết cho cơ thể người và biết được các loại thực phẩm chính cung cấp các nhóm chất đó.
b) Nội dung 
HS thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Khám phá ở trang 22 
- SGK, đọc nội | dung mục I, quan sát Hình 4.1, thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Luyện tập ở | trang 23 – SGK.
c) Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân nhóm được phát biểu. 
- Nội dung bài học được ghi lại trong vở ghi
+ Vai trò của các nhóm chất. 
+ Thực phẩm chính cung cấp các nhóm chất. 
d) Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung mục II trong SGK theo hình thức cá nhân hoặc nhóm và hoàn thành phiếu học tập:
- GV hướng dẫn HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân/nhóm, sau đó thảo luận/bổ sung ý kiến.
- GV đưa ra kết luận về vai trò của các nhóm chất và các loại thực phẩm cung cấp các nhóm chất cần thiết cho cơ thể người. GV chú ý sử dụng hộp chức năng Thuật ngữ có trong SGK.
- GV sử dụng hộp chức năng Luyện tập để HS khắc sâu kiến thức. Gợi ý câu trả lời cho hộp chức năng Luyện tập ở trang 23 – SGK: 
+ Nhóm thực phẩm cung cấp chất bột, đường, xơ: C (mật ong), d (ngô), g (rau bắp cải),h (gạo tẻ).
+ Nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm: a (tôm), b (thịt bò). 
+ Nhóm thực phẩm cung cấp chất béo: e (bơ), i (mỡ lợn. 
3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về việc ăn uống khoa học 
a) Mục tiêu
- Hoạt động này nhằm giúp HS hình thành được thói quen ăn uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh và phát triển một cách toàn diện.
b) Nội dung 
- HS đọc nội dung mục II, thực hiện nhiệm vụ trong hộp chức năng Luyện tập ở trang 25 và hội chức năng Khám phá ở trang 25 – SGK.
c) Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân/nhóm được chỉ định phát biểu. 
- Nội dung bài học được ghi lại trong vở ghi: 
+ Bữa ăn hợp lí. 
+ Thói quen ăn uống khoa học. 
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS đọc mục 1 ở trang 24 – SGK và làm việc cá nhân/nhóm về nội dung trong hộp Luyện tập.
- GV cùng HS phân tích đáp án cho hộp Luyện tập: GV cùng HS phân tích từng món ăn được lấy từ nhóm thực phẩm chính nào, cung cấp nhóm chất cần thiết nào.
+ Bữa ăn số 1: Món Cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Ba món ăn còn lại (rau muống xào, canh cà rốt su hào, mướp xào giá đỗ) cung cấp nhiều nhóm chất vitamin, chất khoáng và chất béo nhưng thiếu món ăn cung cấp chất đạm.
+ Bữa ăn số 2: Món cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Ba món ăn còn lại (trứng rán, tôm rang, canh cá nấu chua) cung cấp nhiều chất đạm, chất béo nhưng thiếu món ăn cung cấp vitamin, chất khoáng.
+ Bữa ăn số 3: Cung cấp đầy chủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Trong đó, món cơm trắng cung cấp nhóm chất tinh bột, chất đường và chất xơ; món canh cua rau mồng tơi, mướp, cà muối, rau muống xào cung cấp nhóm chất khoáng, vitamin, chất xơ; chất đạm được lấy từ món canh cua, thịt kho; chất béo được lấy từ món thịt kho và rau muống xào.
Vậy bữa ăn hợp lí nhất là bữa ăn số 3. 
- GV kết luận lại thế nào là một bữa ăn hợp lí.
- GV sử dụng hộp chức năng Khám phá trong SGK để dẫn nhập vào nội dung “Thói quen ăn uống khoa học”.
- GV đưa ra kết luận về các thói quen ăn uống khoa học: có rất nhiều thói quen ăn uống khoa học và chúng ta có thể kể đến ba thói quen điển hình:
+ Ăn đúng bữa
+ Ăn đúng cách. 
+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
+ Uống đủ nước
GV có thể mở rộng cho HS về vai trò của nước đối với cơ thể người: Nước chiếm hơn 70% trọng lượng cơ thể trẻ sơ sinh và hơn một nửa trọng lượng của người trưởng thành. Nước uống hằng ngày chiếm khối lượng lớn trong khẩu phần, là một phần hết sức quan trọng của chế độ dinh dưỡng mặc dù rất hay bị bỏ quên. Nước có vai trò quan trọng của cơ thể dù ở bên ngoài hay bên trong tế bào, tham gia vào các phản ứng, đào thải,... của cơ thể.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
 a) Mục tiêu
Hoạt động này nhằm giúp HS kết nối kiến thức đã học về thực phẩm và dinh dưỡng vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày.
b) Nội dung 
Trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng vận dụng. 
c) Sản phẩm 
Câu trả lời cá nhân được ghi lại trong vở ghi.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tìm hiểu thông tin và trả lời vào vở ghi, trình bày câu trả lời vào buổi học sau.
- GV giới thiệu nghề chuyên gia dinh dưỡng trong hộp chức năng Kết nối nghề nghiệp.
5. Hoạt động 5: Dặn dò
a) Mục tiêu
Nắm được những kiến thức đã học
b) Nội dung 
Trả lời các câu hỏi trong sgk, liên hệ thực tế. Ôn những nội dung đã học
c) Sản phẩm 
Câu trả lời cá nhân được ghi lại trong vở ghi.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tìm hiểu thông tin và trả lời vào vở ghi, chuẩn bị tốt để tiết 7 kiểm tra giữ kỳ.
- GV giới thiệu nghề chuyên gia dinh dưỡng trong hộp chức năng Kết nối nghề nghiệp.
__________________________





